HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
TUẦN 6 (11/10/2021 đến 16/10/2021)
MÔN : VẬT LÝ- KHỐI 9
BÀI 10:   BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ  THUẬT.

A. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU
I) Biến trở
1.Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở
Quan sát hình 10.1 sgk  trả lời các câu hỏi sau:
? Câu  C1,C2 và C3, C4
     ?   Biến trở là gì? biến trở có thể được dùng làm gì?
Trên một biến trở có ghi 30Ω – 2,5A. Các số ghi này có ý nghĩa nào dưới đây?
*Gợi ý trả lời
C1: Có 3 loại biến trở: biến trở tay quay, con chạy, biến trở than( chiết áp) 
C2: Biến trở không có tác dụng thay đổi điện trở vì khi thay đổi vị trí con chạy C thì không làm cho chiều dài dây thay đổi.
C3: :Điện trở của mạch điện có thay đổi vì khi đó, nếu dịch con chạy hoặc tay quay sẽ làm thay đổi chiều dài phần dây có dòng điện chạy qua, do đó làm thay đổi điện trở của biến trở.
C4: Khi dịch chuyển con chạy sẽ làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua và do đó làm thay đổi điện trở của biến trở.
2) Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện
 ? C6: Đèn sáng nhất phải dịch chuyển con chạy C về A.              
? Biến trở là gì? biến trở có thể được dùng làm gì?
Trên một biến trở có ghi 30Ω – 2,5A. Các số ghi này có ý nghĩa nào dưới đây?
II) Các điện trở dung trong kỹ thuật (SGK)
? Nếu lớp than hay lớp kim loại dùng để cấu tạo các điện trở kĩ thuật mà rất mỏng thì các lớp này có tiết diện nhỏ hay lớn ?
? Khi đó tại sao lớp than hay kim loại này có thể có trị số điện trở lớn ?
? Câu C7
C7: Lớp than hay lớp KL mỏng có thể có điện trở lớn vì tiết diện của chúng có thể  rất nhỏ
III) Vận dụng (SGK)

B. NỘI DUNG GHI BÀI: (HS chép vào vở)
I) Biến trở:
- Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
- Các loại biến trở thường gặp: Biến trở con chạy, biến trở tay quay, biến trở than.
*  Kí hiệu biến trở:


   
       







	

* Trên một biến trở có ghi 50Ω – 2,5A. Cho biết ý nghĩa của hai số ghi này.
        Ý nghĩa của hai số ghi: 50Ω là điện trở lớn nhất của biến trở, 2,5A là cường độ dòng điện lớn nhất mà biến trở chịu được.
II) Các điện trở dung trong kỹ thuật (SGK)
III) Vận dụng
C9: (HS thực hiện)
C10: 
        Tóm tắt
R = 20 
S = 0,5 mm2 = 0,5.10-6 m2
 = 1,1 .10-6m
d = 2cm = 2.10-2m
 = 3.14
N= ? (vòng)

                       Giải
+ Chiều dài của dây hợp kim là:



+ Số vòng dây của biến trở là
[image: ](Vòng ) 
Đáp số:  N= 145 (vòng)

C. BÀI TẬP TỰ GIẢI
*Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1: Biến trở là:
A. điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh chiều dòng điện trong mạch.
B. điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ và chiều dòng điện trong mạch.
C. điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
D. điện trở không thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
Câu 2: Biến trở không có kí hiệu trong hình vẽ nào dưới đây?
[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]
Câu 3: Trên một biến trở có ghi 30Ω – 2,5A. Các số ghi này có ý nghĩa nào dưới đây?
A. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 30 Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A.
B. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 30 Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2,5A.
C. Biến trở có điện trở lớn nhất là 30 Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2,5A.
D. Biến trở có điện trở lớn nhất là 30 Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A.
________________________________________________________________

Bài 11: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM
VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

A. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU
 MỤC TIÊU
- Vận dụng định luật ôm và công thức điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở mắc nt, // hoặc hỗn hợp.

- Vận dụng được định luật ôm và công thức   và giải bài toán về mạch điện sử dụng với hiệu thế không đổi trong đó có mắc biến trở.
BÀI 1: HS đọc đề bài tập 1 và tóm tắt đề bài.
+Cách đổi đơn vị diện tích theo số mũ cơ số 10 để tính toán gọn hơn đỡ nhầm lẫn hơn
1m2 = 102 dm2 = 104 cm2 = 106mm2
Ngược lại: 
1mm2 = 10-6mm2
1cm2 = 10-4m2; 1dm2 = 10-2m2.
+ Tính điện trở của dây dẫn dựa vào công thức nào?
+ Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn?
HS  trình bày bài trong vở của mình
BÀI 2: HS đọc đề bài 2, tự ghi phần tóm tắt vào vở.
- Hướng dẫn HS phân tích đề bài.
- hs yêu cầu HS nêu các bước giải.
- GV: Hướng dẫn:
     +Phân tích mạch điện? (Biến trở mắc nối tiếp với mạch điện)
[bookmark: _GoBack]     + Để tính được R2 cần biết gì? (Có thể cần biết U2; I2; hoặc Rtđ)
     + Để bóng đèn sáng bình thường cần có điều kiện gì?

     +Có ; S; R => l =?
-HS nêu C2
C2: áp dụng CT: I=U/R -> U=I.R
U1 = I1.R1 = 0,6. 7,5 = 4,5 (V)
Vì R1 nt R2 -> U= U1 + U2
-> U2 = U – U1 = 12 - 4,5 = 7,5(V)
Vì đèn sáng bình thường mà I1 = I2 = 0,6A

 -> R2 =U2/I2 = 7,5/0,6 = 12,5 ()
B. NỘI DUNG GHI BÀI: (HS chép vào vở)
1) BÀI TẬP 1
                  Tóm tắt: 
l = 30m
S = 0,3mm2 = 0,3.10-6m2

 
U = 220V
I = ?                 
                    Giải: 
Điện trở của dây dẫn:

 
Cường độ dòng điện chạy qua mạch: 


 
Đs:  2A

2) BÀI TẬP 2 
     
                   Tóm tắt

 

 
U = 12V

a) Đèn sáng bình thường.  ( R2= ? Ω) 
b)

 
                       Giải
  a) Đèn sáng bình thường ( đèn mắc nối tiếp với biến trở)

 

 
Điện trở của biến trở

 
b) Chiều dài của dây dùng làm biến trở
[image: ]


đs: a) 12,5Ω ; b) 75m
C. BÀI TẬP TỰ GIẢI
* Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Một dây dẫn bằng nocrom dài 15 m, tiết diện 0.3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Điện trở dây dẫn có giá trị bao nhiêu?
A. R = 55Ω.
B. R = 110Ω.
C. R = 220Ω.
D. R = 165Ω.
Câu 2: Một dây dẫn bằng nocrom dài 15 m, tiết diện 0.3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:
A. 2A.
B. 4A.
C. 6A.
D. 8A.
Câu 3: Một dây dẫn bằng đồng dài 240m, tiết diện 0,2mm2. Biết răng điện trở suất của đồng là 1,7.10−8Ωm. Điện trở dây dẫn nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau: Điện trở dây dẫn nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau:
A. R = 20,4kΩ.
B. R = 20,4MΩ.
C. R = 20,4Ω.
D. R = 2,04kΩ.
Sử dụng dữ kiện sau trả lời các câu hỏi 5 và 6
Dùng một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 4m, tiết diện 0,4mm2 nối vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện qua dây có cường độ 2A. Biết rằng điện trở suất của đồng là 1,7.10−8Ωm
Câu 4: Dùng một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 4m, tiết diện 0,4mm2 nối vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện qua dây có cường độ 2A. Biết rằng điện trở suất của đồng là 1,7.10−8Ωm. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là:
A. U = 0,36V.
B. U = 0,32V.
C. U = 3,4V.
D. Một giá trị khác.
* DẶN DÒ
Chép bài đầy đủ và học bài.
Làm bài tập 10.1 đến 10.5 và 11.1 đến 11.5/SBT
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